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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TỊNH CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Tịnh Châu, ngày        tháng    năm 2023 

 
                                                                 

KẾ HOẠCH 

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh tay chân miệng  

trên địa bàn xã Tịnh Châu năm 2023  

 

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-TTYTTP ngày 12/01/2023 của Trung 

tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi về Kế hoạch phòng, chống bệnh tay chân miệng 

trên địa bàn thành phố năm 2023. 

Nay xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động phòng, chống bệnh tay chân 

miệng trên địa bàn xã Tịnh Châu năm 2023, cụ thể sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG: 

Trong năm 2022 bệnh tay chân miệng (TCM) xảy ra trên phạm vị 20/23 

xã, phường, với tổng số ca mắc là 67 ca, không có trường hợp tử vong. So với 

năm 2021 số ca mắc bệnh giảm 134  ca. Bệnh tăng mạnh từ tháng 09 đến tháng 

11 và xu hướng giảm dần vào cuối năm. 

Trên địa bàn xã Tịnh Châu, trong năm 2022 không xảy ra ổ dịch bệnh 

TCM nào, tổng số ca mắc là 01 ca, giảm  03 ca so với cùng kỳ năm 2021, trong 

đó:, Kim Lộc 01 Ca. đều được điều tra xác minh, thống kê báo cáo phản hổi, 

điều tra nguồn lây, trẻ tiếp xúc và ghi nhận trẻ em dưới 5 tuổi trong vòng bán 

kính 100m theo Hướng dẫn Giám sát và phòng, chống bệnh TCM của Bộ Y tế . 

Tổ chức cấp phát Cloramin B và hướng dẫn cách khử khuẩn cho các phụ huynh 

có con mắc bệnh và cho Trường Mần non, nhóm trẻ gia đình lau sàn nhà, đồ 

chơi, vật dụng để phòng bệnh. 

II. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân và vai trò, trách nhiệm 

của các ban ngành, đoàn thể về công tác phòng, chống bệnh TCM trên địa bàn 

xã. 

Hạn chế tối đa số trường hợp mắc và tử vong do bệnh TCM gây ra. 

Phát hiện sớm, điều trị kịp thời và triệt để nhằm cắt nguồn lây bệnh trong 

cộng đồng; không để dịch TCM xảy ra và lan rộng trên địa bàn xã. 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống bệnh 

TCM đến với toàn thể người dân trong xã. 

2.Yêu cầu: 
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100% các ca bệnh và ca nghi ngờ mắc bệnh TCM được phát hiện kịp thời 

và xử lý đúng theo qui định của Bộ Y tế. 

100% các ổ dịch bệnh TCM được xử lý kịp thời theo đúng qui trình. 

Đạt từ 90% trở lên số người dân trong xã được tiếp nhận các kiến thức cơ 

bản về phòng, chống bệnh TCM. 

III. NỘI DUNG: 

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo: 

- Kiện toàn BCĐ Phòng, chống dịch bệnh Tay chân miệng xã năm 2023 

(nếu có). 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống 

dịch bệnh tại cộng đồng 

- Định kỳ tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm, chuẩn bị các điều kiện 

ứng phó khi dịch bệnh bùng phát. 

- Chỉ đạo các ban ngành trong công tác phối hợp phòng, chống các dịch 

bệnh nói chung và bệnh TCM nói riêng. 

2. Công tác điều tra, giám sát, quản lý bệnh nhân và báo cáo: 

- Chủ động giám sát dịch bệnh trong cộng đồng, trường học để phát hiện 

và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh, không cho dịch bệnh bùng phát trên 

diện rộng. 

- Lập sổ quản lý, theo dõi ca bệnh TCM tại địa phương. Tổ chức điều tra, 

giám sát chặt chẽ các ca bệnh, nguồn lây, đối tượng nghi ngờ, người tiếp xúc khi 

có ca bệnh mới và hướng dẫn các biện pháp vệ sinh môi trường. 

- Khi có dịch xảy ra, tổ chức điều tra khoanh vùng ổ dịch, cách li và xử lí 

triệt để ổ dịch, không cho lan rộng hơn trong cộng đồng, thực hiện theo Quyết 

định số 581/QĐ-BYT ngày 24/02/2012 về việc Ban hành “Hướng dẫn giám sát 

và phòng, chống bệnh tay chân miệng”. 

- Theo dõi, điều tra, giám sát ổ dịch, thu thập số liệu và báo cáo tình hình 

dịch bệnh kịp thời cho BCĐ phòng, chống dịch của địa phương và Khoa KSBT 

– TTYT thành phố theo Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y 

tế để đề ra giải pháp thực hiện. 

3. Công tác khám và điều trị: 

- Đảm bảo chế độ trực 24/24 tại Trạm Y tế để tiếp nhận và xử lí kịp thời 

các trường hợp mắc bệnh. 

- Dự trù sẵn sàng thuốc men, hóa chất, vật tư, trang thiết bị để phục vụ kịp 

thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Tổ chức khám, 

phân loại và điều trị bệnh tay chân miệng theo Quyết định 1003/QĐ-BYT ngày 

30/03/2012 của Bộ Y tế về việc Ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh 

tay chân miệng”. 
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4. Công tác vệ sinh môi trường: 

- Cung cấp CloraminB 2% và hướng dẫn cho cha mẹ, người nhà của bệnh 

nhân cách khử khuẩn các vật dụng, đồ dùng mà bệnh nhân đã tiếp xúc. Thực 

hiện khai báo các trẻ có tiếp xúc để kịp thời và chủ động phòng ngừa dịch bệnh. 

- Phối hợp với các trường học tổ chức tổng VSMT lớp học (lau rửa sàn 

nhà, lau bàn ghế, đồ chơi bằng CloraminB 2% hoặc bằng xà phòng, nước lau 

nhà). 

- Hướng dẫn cộng đồng, đặc biệt là trẻ thực hiện tốt vệ sinh cá nhân: vệ 

sinh răng miệng; rửa tay sạch sẽ trước và sau khi nấu ăn, chuẩn bị thức ăn. Thực 

hiện ăn chín, uống chín để hạn chế các bệnh lây theo đường phân, đường miệng 

trong đó có bệnh TCM. 

- Hướng dẫn và kiểm tra cán bộ, giáo viên, nhân viên, thực hiện vệ sinh cá 

nhân và vệ sinh môi trường. Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ trường lớp, khu vệ 

sinh, chú ý các bề mặt, vật dụng hay tiếp xúc (tay nắm cửa, tay vịn, mặt bàn,…).  

- Các khu vệ sinh phải có đủ nước sạch, xà phòng. Mở cửa thông thoáng 

lớp học, hội trường, phòng làm việc, nơi ở, bếp ăn,… 

5. Công tác TT GDSK: 

- Thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh TCM bằng 

nhiều hình thức khác nhau. Chú trọng vào nội dung các biện pháp vệ sinh phòng 

bệnh. 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, 

nhân viên trong công tác phòng, chống dịch bệnh TCM; tổ chức giáo dục cho trẻ 

về bệnh TCM, các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là các khuyến cáo 

phòng, chống bệnh trong trường học và các hướng dẫn về vệ sinh cá nhân, vệ 

sinh môi trường. 

- Tuyên truyền cho phụ huynh các biện pháp phòng, chống bệnh TCM. 

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về công 

tác phòng, chống bệnh TCM.   

IV. THỜI GIAN –ĐỊA ĐIỂM: 

  1. Thời gian thực hiện: 

 Từ nay cho đến hết ngày 31/12/2023. 

 2. Địa điểm: 

 Trên địa bàn xã Tịnh Châu. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trạm Y tế xã: 

- Đảm bảo chế độ trực 24/24 tại Trạm Y tế để tiếp nhận và xử lí kịp thời 

các trường hợp mắc bệnh. 
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- Dự trù sẵn sàng thuốc men, hóa chất, vật tư, trang thiết bị để phục vụ kịp 

thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Tổ chức khám, 

phân loại và điều trị bệnh tay chân miệng theo Quyết định 1003/QĐ-BYT ngày 

30/03/2012 của Bộ Y tế về việc Ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh 

tay chân miệng”. 

- Chủ động giám sát dịch bệnh trong cộng đồng, trường học để phát hiện 

và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh, không cho dịch bệnh bùng phát trên 

diện rộng. 

- Lập sổ quản lý, theo dõi ca bệnh TCM tại địa phương. Tổ chức điều tra, 

giám sát chặt chẽ các ca bệnh, nguồn lây, đối tượng nghi ngờ, người tiếp xúc khi 

có ca bệnh mới và hướng dẫn các biện pháp vệ sinh môi trường. 

- Cung cấp CloraminB 2% và hướng dẫn cho cha mẹ, người nhà của bệnh 

nhân cách khử khuẩn các vật dụng, đồ dùng mà bệnh nhân đã tiếp xúc. Thực 

hiện khai báo các trẻ có tiếp xúc để kịp thời và chủ động phòng ngừa dịch bệnh. 

- Khi có dịch xảy ra, Trạm Y tế xã kết hợp với Khoa KSBT tổ chức điều 

tra khoanh vùng ổ dịch, cách li và xử lí triệt để ổ dịch, không cho lan rộng hơn 

trong cộng đồng thực hiện theo Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 24/02/2012 về 

việc Ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh tay chân miệng”. 

 - Cung cấp bài viết, băng đĩa tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh TCM 

cho Đài truyền thanh để phát tuyên truyền trên loa phát thanh; cung cấp câu 

khẩu hiệu cho Văn hóa – Xã hội xã in ấn và treo tại các khu dân cư, trục đường 

chính, cơ quan, trường học trong xã; nhận, in ấn và cấp phát tờ rơi tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh TCM cho người dân trong xã. 

- Chủ động phối hợp với các trường học, nhà trẻ tư nhân tổ chức các buổi 

tập huấn phòng, chống bệnh TCM cho giáo viên, người trực tiếp nuôi dạy trẻ. 

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong xã lồng ghép tổ chức các 

buổi nói chuyện sức khỏe tại Trạm Y tế, các khu dân cư, cơ quan, trường học… 

về kiến thức phòng, chống bệnh TCM cho người dân trong xã mà đặc biệt là các 

hộ gia đình có con dưới 5 tuổi. 

- Báo cáo tình hình dịch bệnh kịp thời cho BCĐ phòng, chống dịch của 

địa phương và Khoa KSBT – TTYT thành phố theo Thông tư 54/2015/TT-BYT 

ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. 

2. Trường học, các địa điểm giữ trẻ tư nhân: 

- Hàng ngày giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm ghi nhận, theo dõi, phát 

hiện các trường hợp nghi ngờ qua khai báo của phụ huynh hoặc đo thân nhiệt 

nếu cần thiết. Báo cáo kịp thời cho lãnh đạo nhà trường và cơ quan y tế để tiến 

hành khám, chuẩn đoán xác định và tiến hành các biện pháp xử lý dịch kịp thời. 

- Bản thân các cô chăm sóc trực tiếp trẻ phải thường xuyên rửa tay bằng 

xà phòng dưới vòi nước chảy, nhất là trước và sau khi cho trẻ ăn, sau khi đi tiểu 

và sau mỗi lần thay quần áo cho trẻ. Vệ sinh sạch các dụng cụ, vật dụng, đồ chơi 



 5 

của trẻ có thể nhiễm virus bằng nước và xà phòng, rồi khử trùng bằng chloramin 

B 2%. Hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp như hôn, sử dụng chung các dụng cụ với 

trẻ bị bệnh hoặc người bệnh và áp dụng một số biện pháp hạn chế bệnh lây 

truyền theo đường phân, miệng khác như ăn chín, uống chín.  

- Phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức tập huấn cho giáo viên, nhân viên về 

cách phòng và xử trí một số bệnh thường gặp ở trẻ em, trong đó có bệnh TCM; 

tổ chức các buổi tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh TCM cho 

phụ huynh học sinh. 

- Báo cáo định kỳ công tác phòng, chống dich bệnh cho BCĐ Phòng, 

chống dịch bệnh xã. 

3. Đài truyền thanh xã:  

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh 

về tình hình bệnh TCM và công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. 

- Phát trên hệ thống loa phát thanh các thông tin, bài viết, băng đĩa về kiến 

thức phòng, chống bệnh TCM do Trạm Y tế xã cung cấp. 

- Thời lượng phát 02 lần/tuần; thời lượng phát nhiều hơn trong trường hợp 

có dịch bệnh xảy ra. 

4. Văn hóa – Xã hội xã: 

In ấn và treo băng rôn, khẩu hiệu tại các khu dân cư, trục đường chính 

trong xã theo chủ đề: “Rửa tay, vệ sinh khử khuẩn vật dụng, đồ chơi, nhà của là 

biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất để phòng bệnh tay chân miệng”. 

6. Tài chính xã: 

Tham mưu cho UBND xã bố trí ngân sách đảm bảo cho kế hoạch này. 

Đồng thời hướng dẫn thanh quyết toán đúng Luật ngân sách quy định. 

7. Mặt trận, các ban ngành, hội đoàn thể, trưởng các thôn 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình được phân công, 

kịp thời tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, vận động người dân tham gia các 

chiến dịch vệ sinh môi do UBND xã phát động.  

- Nghiêm túc thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND xã trong các hoạt động 

công tác phòng, chống dịch bệnh tay, chân, miệng. 

- Phối hợp với Trạm Y tế xã tuyên truyền kiến thức phòng, chống dịch 

bệnh đến bà con, nhân dân tại đơn vị mình quản lí. 

VI. KINH PHÍ: 

- In ấn băng rôn, khẩu hiệu: 400.000đ/cái x 04 tấm = 1.600.000đ 

- Phát bài viết, băng đĩa trên Đài truyền thanh: 10.000đ/lần x 2 lần/tuần x 

40 tuần = 800.000đ 

- In ấn tờ rơi: 500đ/tờ x 2.000 tờ = 1.000.000đ. 
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- Nói chuyện sức khỏe tại cộng đồng: 100.000đ/lần x 05 lần = 500.000đ. 

- Tổ chức tập huấn cho giáo viên, người nuôi dạy trẻ: 500.000đ/buổi x 03 

buổi = 1.500.000đ 

Tổng cộng: 5.400.000đ Năm triệu bốn trăm nghìn  đồng. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai hoạt động phòng, chống dịch bệnh tay 

chân miệng trên địa bàn xã Tịnh Châu năm 2023. Đề nghị các ban ngành liên 

quan nghiêm túc thực hiện/.  

Nơi nhận: 

- TTYT TP; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- CT, PCT xã UBND xã; 

- Trưởng Trạm Y tế xã;  

- Trường học; 

- MT, các hội, đoàn thể;  

- Lưu VP; 

 KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Quang Luận 
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